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Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

_________________

 

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi

trường;

Căn cứ Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng

Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết thi hành Quy chế báo áp thấp nhiệt

đới, bão, lũ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này quy định trách nhiệm theo dõi, dự báo và phát tin về áp thấp nhiệt

đới, bão, lũ của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia và các đơn vị trực thuộc;

việc xây dựng cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và cột mốc báo lũ; việc cấp

giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

2. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách

nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ của Thủ

tướng Chính phủ và lập báo cáo năm về tình hình thực hiện Quy chế, gửi về Bộ Tài

nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 3 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ

tướng Chính phủ.

3. Các cơ quan ở Việt Nam nghiên cứu dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ khi truyền
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kết quả dự báo thử nghiệm lên mạng không phải xin giấy phép, nhưng phía trên bản

tin dự báo phải ghi dòng chữ "Bản tin tham khảo".

II. TRÁCH NHIỆM BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ CỦA TRUNG TÂM KHÍ

TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Theo điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ (sau đây gọi tắt

là Quy chế), Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo các đơn

vị trực thuộc theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết, thuỷ văn, phát các tin chính

thức về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các sông chính trong cả nước; cung cấp các

tin đó cho các cơ quan quy định tại Phụ lục 5 của Quy chế và Phụ lục 2 của Thông

tư này, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

a) Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt

trên khu vực Tây Bắc- Thái Bình Dương và trên cả nước; thu thập và xử lý cập nhật

các thông tin có liên quan đến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; phát hiện kịp thời và ra các

tin dự báo, thông báo về áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên biển Đông, lũ trên các

sông chính quy định tại Phụ lục 2 của Quy chế; cung cấp kịp thời các bản tin cho các

cơ quan quy định tại Phụ lục 5 của Quy chế;

b) Tổ chức phát tin trong ngày về tình hình và khả năng diễn biến của áp thấp nhiệt

đới, bão, lũ trên sóng phát thanh nội bộ của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia

cho các đơn vị chuyên môn trong ngành vào các giờ và tần số quy định tại Phụ lục 9

của Quy chế;

c) Cung cấp "Tin bão theo dõi" cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính

phủ, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn và Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão

Trung ương;

d) Phối hợp chặt chẽ với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, đặc biệt trong vùng

có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, lũ để chỉ đạo về kỹ

thuật đối với công tác dự báo, thông báo, thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

đ) Thu thập thông tin về tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và kết quả

dự báo để báo cáo kịp thời cho các cấp lãnh đạo theo yêu cầu.



2. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn biển

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương trong việc

tính toán nước dâng và sóng biển, phục vụ kịp thời công tác dự báo áp thấp nhiệt

đới, bão, lũ.

3. Các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực

a) Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thuỷ văn trong khu vực Tây Bắc Thái

Bình Dương và trong cả nước; thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến áp thấp

nhiệt đới, bão, lũ; kịp thời phối hợp, thống nhất ý kiến với Trung tâm Dự báo khí

tượng thuỷ văn Trung ương để chính thức phát tin dự báo, thông báo về các cơn áp

thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực được phân công phụ trách,

lũ trên các sông trong khu vực quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này; cung cấp kịp

thời các bản tin cho các cơ quan quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư và các Trung

tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cấp tỉnh trong khu vực; chủ động phối hợp với các

cơ quan quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư để thống nhất phương thức và lựa chọn

phương tiện chuyển nhận tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ được nhanh chóng, chính xác

và thuận tiện, phù hợp với từng địa phương và từng cơ quan;

b) Chỉ đạo các Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cấp tỉnh và các Trạm khí tượng

thuỷ văn trong khu vực tổ chức việc thu thập số liệu, truyền tin, phát tin và cung cấp

các bản tin dự báo, thông báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

c) Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ và Đài Khí tượng Thuỷ văn khu

vực Nam Trung Bộ có trách nhiệm cung cấp các tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho

Phân ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão miền Trung;

d) Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ có trách nhiệm cung cấp các tin áp thấp

nhiệt đới, bão, lũ cho Phân ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Nam Bộ.

4. Các Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cấp tỉnh (thuộc các Đài Khí tượng Thuỷ

văn khu vực)

a) Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, thuỷ văn trong phạm vi toàn

tỉnh và các tỉnh lân cận; tiếp nhận kịp thời các tin dự báo, thông báo về áp thấp nhiệt

đới, bão, lũ của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương và Đài Khí tượng



Thuỷ văn khu vực; tiến hành dự báo, trao đổi thống nhất ý kiến với Đài Khí tượng

Thuỷ văn khu vực hoặc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương để cụ thể

hoá các bản tin dự báo (về cường độ mưa, gió và diễn biến lũ trên các sông trong

tỉnh quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư) theo đặc điểm về điều kiện tự nhiên của địa

phương;

b) Cung cấp kịp thời các bản tin dự báo cho các cơ quan quy định tại Phụ lục 2 của

Thông tư.

5. Các Trạm khí tượng, khí tượng cao không, thuỷ văn, khí tượng thuỷ văn biển

(thuộc các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, Đài Khí tượng cao không)

a) Tăng cường quan trắc khi có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ xảy ra; bảo đảm số lượng

và chất lượng các yếu tố đo theo quy định;

b) Truyền phát kịp thời các thông tin đã quan trắc về cơ quan xử lý và dự báo áp

thấp nhiệt đới, bão, lũ theo quy định.

III. QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CỘT TÍN HIỆU BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO,

LŨ

1. Cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão

a) Căn cứ đặc điểm địa hình, tầm nhìn ở khu vực ven biển, hải đảo, các cột tín hiệu

báo áp thấp nhiệt đới, bão được xây dựng với chiều cao tối thiểu mười (10) mét và

tối đa sáu mươi (60) mét, bảo đảm mọi người trong khu vực, nhất là phía ven biển,

cửa sông nhìn thấy được tín hiệu đèn;

b) Khi điều kiện cho phép, có thể kết hợp sử dụng các cột hải đăng để lắp đặt, phát

tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão.

2. Cột tín hiệu báo lũ

Cột tín hiệu báo lũ được xây dựng ở những nơi cần thiết trên các hệ thống sông

trong cả nước. Chiều cao cột tín hiệu báo lũ phải bảo đảm các phương tiện giao

thông trên sông và cộng đồng dân cư dễ quan sát. Khi điều kiện địa hình cho phép,

có thể kết hợp cột tín hiệu báo lũ với cột tín hiệu giao thông đường thuỷ.

3. Tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ



Tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo quy định tại Phụ lục 10 của Quy chế.

4. Trách nhiệm xây dựng, quản lý các cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Giao

thông vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối

hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và

quản lý các cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại địa bàn phụ trách.

IV. QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CỘT MỐC BÁO LŨ

1. Địa điểm xây dựng

Cột mốc báo lũ được xây dựng tại các vùng trọng điểm ngập lụt, tập trung dân cư,

dễ nhận biết, thuận tiện cho các tổ chức và cá nhân khai thác, sử dụng.

2. Thông tin ghi trên cột mốc báo lũ

a) Ký hiệu cột mốc: ghi địa danh và số hiệu cột;

b) Hệ thống thước nước và các cấp báo động lũ theo hệ cao độ quốc gia, được dẫn

nối theo quy định hiện hành;

c) Mực nước lũ lịch sử và thời gian xảy ra.

3. Trách nhiệm xây dựng, quản lý các cột mốc báo lũ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc lựa

chọn địa điểm, xây dựng và quản lý các cột mốc báo lũ tại địa bàn phụ trách.

V. QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Việc cấp giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo khoản 2 Điều 3 của

Quy chế, được thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

a) Tổ chức, cá nhân hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ quy định tại khoản 2

Điều 3 của Quy chế phải có giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ chỉ được thực hiện các

hoạt động theo nội dung đã ghi trong giấy phép;

c) Trong quá trình hoạt động nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở rộng quy mô, lĩnh

vực hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ thì được xem xét bổ sung nội dung giấy


